
TÊN HỌC PHẦN: CĂN BẢN KINH TẾ VI MÔ ĐỢT HỌC 1
MÃ HỌC PHẦN :  ECO - 151 TÍN CHỈ 3
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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 162310369 Từ Trung An B16KKT 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 162310371 Lê Thị Hoàng Ân B16KKT 10 1 9 5.1 6.2 Saïu pháøy Hai

3 162310374 Lê Thị Hoàng Cúc B16KKT 10 6.5 9.5 5 6.8 Saïu pháøy Taïm

4 162310378 Lê Anh Dũng B16KKT 0 0 8 LP 0.0 Khäng

5 162310383 Trần Hoàng Hải B16KKT 0 0 0 LP 0.0 Khäng

6 162310393 Mai Hoàng Long B16KKT 0 0 0 LP 0.0 Khäng

7 162310406 Trương Thị Oanh B16KKT 10 9.5 10 6.7 8.1 Taïm pháøy Mäüt

8 162310411 Võ Xuân Quỳnh B16KKT 10 6.8 9 LP 0.0 Khäng

9 162310415 Hồ Thị Thu Sương B16KKT 0 0 0 LP 0.0 Khäng

10 162310417 Lê Thị Phương Thảo B16KKT 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 162310423 Lê Thị Thanh Thủy B16KKT 10 2.8 10 7.6 8.0 Taïm

12 162310441 Lê Hoàng Vũ B16KKT 10 6.8 0 2.6 0.0 Khäng
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16KKT_TRỪ KHỐI KINH TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 33%

Số sinh viên nợ 67%
TỔNG CỘNG : 100%
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